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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I  MÔN TIẾNG ANH 9

NĂM HỌC 2025 - 2026

UNIT 1 | ENGLISH IN THE WORLD
I/ Vocabulary:

Lesson 1:

 come across /k m ə kr s/ (phr v): tình cờ gặp, bắt gặpʌ ˈ ɑː
 go over / o  o vər/ (phr v): xem lại, kiểm tra lạiɡ ʊ ˈ ʊ
 look up /l k p/ (phr v): tra cứuʊ ʌ
 lyric / l r k/ (n): lời bài hátˈ ɪ ɪ

 lyrical / l r. .kəl/ (adj): trữ tìnhˈ ɪ ɪ
 method / meθəd/ (n): phương phápˈ
 note down /no t da n/ (phr v): ghi chú, ghi lạiʊ ʊ
 subtitle / s bta tl/ (n): phụ đềˈ ʌ ɪ
 turn on /t rn n/ (phr v): bật lênɜː ɑː

Lesson 2:

 belong (+ to sb) /b l ŋ/ (v): thuộc vềɪˈ ɔː
e.g. This book belongs to Sarah.

 career /kə r r/ (n): nghề nghiệpˈ ɪ
 content / k ntent/ (n): nội dungˈ ɑː
 essential (+ for/to sth) / sen l/ (adj): thiết yếuɪˈ ʃ

 essence / es.əns/ (n): bản chất, tinh chấtˈ
e.g. Water is essential for living things.

Getting enough sleep is essential to mental health.
 foreign / f rən/ (adj): nước ngoàiˈ ɔː

 foreigner / f r.ə.n / (n): người nước ngoàiˈ ɔː ɚ
 international / ntər næ nəl/ (adj): quốc tếˌɪ ˈ ʃ
 opportunity / pər tu nəti/ (n): cơ hộiˌɑː ˈ ː
 overseas / o vər si z/ (adj/adv): thuộc về nước ngoài, ở nước ngoàiˌ ʊ ˈ ː
 worldwide / w rld wa d/ (adv): toàn thế giớiˌ ɜː ˈ ɪ

Lesson 3:

 check out /t ek a t/ (phr v): xem xét, kiểm traʃ ʊ
 double-check / d bl t ek/ (v): kiểm tra lạiˌ ʌ ˈ ʃ
 figure out / f jər a t/ (phr v): tìm hiểu, hiểu raˈ ɪɡ ʊ
 importance / m p rtns/ (n): tầm quan trọngɪ ˈ ɔː

 important / m p r.tənt/ (adj): quan trọngɪ ˈ ɔː
 make sure /me k r/ (idm): đảm bảoɪ ʃʊ

II/ Grammar: 

   to-  infinitives (Động từ nguyên mẫu có   to-  ):  

– Động từ nguyên mẫu có to- được dùng để diễn tả mục đích của một việc.

– Cấu trúc: 

S + V (+ O) + to- infinitive
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e.g. I read a lot in English to improve my skills.

Do you watch movies to learn new words?

 Phrasal verb (Cụm động từ):

– Cụm động từ bao gồm một động từ kết hợp với một tiểu từ (trạng từ hoặc giới từ hoặc cả hai).

Nghĩa của một cụm động từ phụ thuộc vào từng thành phần của nó.

– Các loại cụm động từ:

Types of phrasal verb Examples

Transitive (Cần 

tân ngữ)

Separable (Tân ngữ có thể đứng 

giữa 2 phần)

 verb + object + particle

 verb + particle + object

 verb + pronoun + particle

Can you turn the subtitles on?

Can you turn on the subtitles?

Can you turn them on?

Inseparable (Tân ngữ không thể 

đứng giữa 2 phần)

 verb + particle + object

When will you start dealing with your 

applications?

I came across a great English website.

Intransitive (Không cần tân ngữ) We didn't have a chance to get together.

   Adverbial clauses/phrases of reason (Mệnh đề trạng ngữ / cụm trạng từ chỉ nguyên nhân):  

– Mệnh đề trạng ngữ / cụm trạng từ chỉ nguyên nhân diễn tả nguyên nhân một việc xảy ra. 

– Cấu trúc:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân Cụm trạng từ chỉ nguyên nhân
S + V (+ O) as/since/because + S + V (+ O)
As/Since/Because + S + V (+ O), S + V (+ O)

S + V (+ O) because of + N phrase
Because of + N phrase, S + V (+ O)

e.g. 

Because I practiced a lot, my English improved.
I'm going to study abroad as it will help me get 
a better job.

Because of my practice, my English improved.
I'm going to study abroad because of the 
opportunities to get a better job.
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UNIT 2 | LIFE IN THE PAST

I/ Vocabulary:

Lesson 1:

 breadwinner / bredw nər/ (n): lao động chínhˈ ɪ
 connection /kə nek n/ (n): mối liên hệ, sự liên kếtˈ ʃ

 connect [(+sb) + to/with)] /kə nekt/ (v): kết nốiˈ
e.g. She has a remarkable ability to connect with a wide variety of people.

Can I connect my printer to your computer?
 divorce /d v rs/ (v): ly hônɪˈ ɔː
 extended family / k stend d fæməli/ (n phr): gia đình mở rộng, đại gia đìnhɪ ˌ ɪ ˈ
 generation / d enə re n/ (n): thế hệˌ ʒ ˈ ɪʃ
 house husband / ha s h zbənd/ (n phr): người chồng làm nội trợˈ ʊ ˌ ʌ
 housewife / ha swa f/ (n): người vợ làm nội trợˈ ʊ ɪ
 marriage / mer d / (n): hôn nhânˈ ɪ ʒ

 marry / mær.i/ (v): cướiˈ
 married (+ to sb) / mer.id/ (adj): đã kết hônˈ
e.g. Men tend to marry later than women.

So how long have you been married to Nicky?
 nuclear family / nu kliər fæməli/ (n phr): gia đình hạt nhânˌ ː ˈ
 official /ə f l/ (adj): chính thứcˈ ɪʃ
 relative / relət v/ (n): họ hàngˈ ɪ
 single / s ŋ l/ (adj): độc thânˈ ɪ ɡ

Lesson 2:

 bake /be k/ (v): nướngɪ
 clay pot /kle  p t/ (n phr): nồi đấtɪ ɑː
 cottage / k t d / (n): ngôi nhà nhỏ (thường ở vùng quê)ˈ ɑː ɪ ʒ
 nephew / nefju / (n): cháu trai (con của anh, chị, em)ˈ ː
 niece /ni s/ (n): cháu gái (con của anh, chị, em)ː
 sketch /sket / (v): vẽ phác thảoʃ
 soil /s l/ (n): đấtɔɪ
 stall /st l/ (n): quầy hàngɑː
 tuk-tuk / t k t k/ (n): xe lamˈ ʊ ʊ

Lesson 3:
 afterwards / æftərwərdz/ (adv): sau này, sau đóˈ
 childhood / t a ldh d/ (n): thời thơ ấuˈ ʃ ɪ ʊ
 eventually / vent uəli/ (adv): sau cùng thì, cuối cùng thìɪˈ ʃ
 fall in love /f l n l v/ (idm): phải lòng, yêuɑː ɪ ʌ
 meanwhile / mi nwa l/ (adv): trong khi đóˈ ː ɪ
 overcome / o vər k m/ (v): vượt quaˌ ʊ ˈ ʌ
 thankful / θæŋkfəl/ (adj): biết ơnˈ
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II/ Grammar: 

 Would: 

– Would có thể được dùng để:

 nói về một tình huống chúng ta tưởng tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

 nói về một sự việc thường xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn nữa

 dùng trong câu yêu cầu lịch sự

– Cấu trúc: 

Structure Examples

Câu khẳng định S + would + bare inf. (+O) I'd hate working in an office all day.

Câu phủ định S + would + not + bare inf. (+O) She wouldn't be a good architect.

Câu nghi vấn
(Wh-word+) Would + S + bare inf. 

(+O)?

Why would she be a good counselor?

Would you help me practice for my job interview, 

please?

– Cấu trúc mở rộng:

o Past time phrase + subject + would + bare infinitive + object

o Subject + would + bare infinitive + object + past time phrase

o Subject + would + adverb of frequency + bare infinitive + object

e.g. When I was a kid, I would walk home with my mom 

Men would make the big decisions in those days.

Back then, we would often help cook and clean.

*Lưu ý:

– ’d = would, wouldn’t = would not

– Chúng ta dùng “don’t think … would” thay vì “think … wouldn’t” khi muốn dùng động từ 

“think” với “would”.

 used to   (Đã từng):  
– used to được dùng để diễn tả hành động thường xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ không 

còn nữa. 
– used to và thì hiện tại đơn có thể được dùng như nhau khi diễn tả một thói quen trong quá khứ.
e.g. She used to eat meat more often when she was younger. | She ate meat more often when she 
was younger.
*Ghi chú: used to không được dùng cho hành động xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá 
khứ.
e.g. I went to football practice yesterday. (NOT: I used to go to football practice yesterday.)
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– Công thức:
Câu

khẳng định
Chủ ngữ + used to + động từ e.g. I used to walk to school.

Câu
phủ định

Chủ ngữ + didn’t use to + động từ e.g. I didn’t use to go to school by bus.

Câu hỏi
Did + chủ ngữ + use to + động từ?
Từ hỏi Wh- + did + chủ ngữ + use to +
động từ?

e.g. Did he use to go to school with his 
friends? – No, he didn’t.

UNIT 3 | LIVING ENVIRONMENT
I/ Vocabulary:

Lesson 1:

 appliance /ə pla əns/ (n): thiết bịˈ ɪ
 connected /kə nekt d/ (adj): có liên quan với nhauˈ ɪ

 connection /kə nek n/ (n): mối liên hệ, sự liên kếtˈ ʃ
 connect /kə nekt/ (v): kết nốiˈ

 elevator / eləve tər/ (n): thang máyˈ ɪ
 furniture / f rn t ər/ (n): nội thấtˈ ɜː ɪ ʃ
 generate / d enəre t/ (v): tạo ra, phát raˈ ʒ ɪ
 monitor / m nətər/ (v): theo dõiˈ ɑː
 remind (+ sb of sth / + sb + to V / + sb about sth) /r ma nd/ (v): nhắc nhởɪˈ ɪ

e.g. Your hair and eyes remind me of your mother.
Please remind me to post this letter.
Could you remind Paul about dinner on Saturday?

 remotely /r mo tli/ (adv): từ xaɪˈ ʊ
 sensor / sensər/ (n): cảm biếnˈ
 solar panel / so lər pænl/ (n): tấm pin mặt trờiˌ ʊ ˈ
 system / s stəm/ (n): hệ thốngˈ ɪ
 voice assistant / v s ə s stənt/ (n): trợ lý giọng nói, trợ lý ảoˌ ɔɪ ˈ ɪ

Lesson 2:
 air conditioner / er kən d ənər/ (n): điều hòa, máy lạnhˈ ˌ ɪʃ
 bunk bed /b ŋk bed/ (n): giường tầngʌ
 curtain / k rtn/ (n): màn cửa, rèm cửaˈ ɜː
 flat-screen / flæt skri n/ (n): màn hình phẳngˌ ˈ ː
 game console / e m k nso l/ (n): máy điều khiển trò chơi điện tửˈɡ ɪ ˌ ɑː ʊ
 nearby / n r ba / (adv): gần đâyˌ ɪ ˈ ɪ

 near /n r/ɪ  (adv, prep.): gần
e.g. If there's a café nearby, we could stop for a snack.

The hotel is near the airport.
 neighborhood / ne bərh d/ (n): khu phốˈ ɪ ʊ
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 neighbor / ne ·bər/ (n): ˈ ɪ hàng xóm

 spa /sp / (n): spa, nơi thư giãn, chăm sóc sắc đẹpɑː
Lesson 3:

 clunky / kl ŋki/ (adj): vụng về, rườm ràˈ ʌ
 cozy / ko zi/ (adj): ấm cúngˈ ʊ

 coziness / ko .zi.nəs/ (n): sự ấm cúngˈ ʊ
 fairy tale / feri te l/ (n): truyện cổ tíchˈ ˌ ɪ
 parallel structure / perəlel str kt ər/ (n phr): cấu trúc song songˈ ˈ ʌ ʃ
 string light / str ŋ la t/ (n phr): đèn dâyˈ ɪ ˌ ɪ

II/ Grammar: 

 Defining relative     clauses with     relative pronouns   (Mệnh đề quan hệ xác định với đại từ   

quan hệ):

– Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để giúp người đọc, người nghe xác định chính xác 
người, sự vật, sự việc, nơi chốn đang được đề cập tới trong câu là ai, cái gì, vấn đề nào, ở đâu, vì 
sao. Chúng ta không thể lược bỏ mệnh đề quan hệ xác định của câu vì sẽ làm cho câu không rõ 
nghĩa.
– Mệnh đề quan hệ xác định: 
oDùng để đưa ra thông tin quan trọng, không có mệnh đề quan hệ xác định thì câu không đảm 

bảo về ngữ nghĩa vì chủ ngữ chưa được xác định 
 Không thể bị lược bỏ trong câu hoặc để giữa một cặp dấu phẩy. 

e.g. The man who lives next door is a vet.
oĐại từ quan hệ có thể được lược bỏ khi được dùng như tân ngữ của mệnh đề quan hệ.

e.g. The lady who was sitting by Hans is an author. (chủ ngữ)
      The novels (which/that) I enjoy most are science-fiction ones. (tân ngữ)
– Chúng ta thường bắt đầu mệnh đề quan hệ xác định bằng một đại từ/trạng từ quan hệ:

Chủ ngữ Tân ngữ Sở hữu
Người who whom/who whose (+ danh từ)

Vật which which whose/of which (+ danh từ)

– Cấu trúc:
Noun + that/who/which + verb

Noun + that/who/which + subject + verb
Noun + whose + noun + verb

Đại từ
quan hệ Cách dùng Ví dụ

who
that

để nói về người, ở vị trí chủ ngữ hoặc 
tân ngữ (túc từ)

This invention is for people who/that want to 
save time when they travel to school.
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which
that

để nói về sự vật, sự việc, ở vị trí chủ ngữ
hoặc tân ngữ

This invention is something which/that will 
help a lot of people.

whom để nói về người, ở vị trí tân ngữ The man (who/whom/that) we met a few 
minutes ago is going to be our new PE teacher.

whose để nói về sự sở hữu, dùng cho cả người 
và sự vật

This is the man whose invention has changed 
the history.

where để nói về địa điểm You can use this invention in the mountains 
where there isn't any electricity.

when để nói về thời gian That was the week when we booked our 
holiday.

why để nói về lý do, thường dùng với danh từ
“reason”

Do you know the reason why our teacher 
doesn’t look happy today?

*Lưu ý: 
– Đại từ that ít trang trọng hơn who hoặc which.
– Trạng từ where thường được dùng để thay thế cho các cụm từ chỉ nơi chốn bao gồm giới từ + 
danh từ (preposition + noun), nên nếu chỉ thay thế danh từ và giữ nguyên giới từ thì phải dùng 
which.
e.g. This is the table. I used to play chess with my dad at this table.
   This is the table where I used to play chess with my dad.
   This is the table at which I used to play chess with my dad.
– Có thể lược bỏ đại từ quan hệ ở vị trí tân ngữ, nếu đại từ này không đi kèm giới (in which, to whom,…)

 wish   with the Past Simple   (Câu điều ước với thì Quá khứ đơn):  

– Câu điều ước với thì Quá khứ đơn được dùng để diễn tả mong muốn cho một sự việc không 

có thật ở hiện tại.

– Cấu trúc:

Subject + wish/wishes + subject + past tense verb + object

– was/wasn’t hoặc were/weren’t có thể được dùng sau I/he/she/it/danh từ số ít

e.g. I wish my neighborhood had a movie theater. 

He wishes it wasn't/weren't so boring in his neighborhood.

UNIT 4 | TOURISM
I/ Vocabulary:

Lesson 1:

 bakery / be kəri/ (n): tiệm bánhˈ ɪ
 bed and breakfast / bed ən brekfəst/ (n phr): nhà trọ, khách sạn kèm bữa sángˌ ˈ
 dumpling / d mpl ŋ/ (n): sủi cảo, há cảoˈ ʌ ɪ
 fanny pack / fæni pæk/ (n phr): túi bao tửˈ
 hostel / h stl/ (n): nhà trọ, nhà nghỉ giá rẻˈ ɑː
 monument / m njəmənt/ (n): tượng đàiˈ ɑː
 pastry / pe stri/ (n) bánh ngọt, bánh bột nhàoˈ ɪ
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 roller coaster / ro lər ko stər/ (n phr): tàu lượn siêu tốcˈ ʊ ˌ ʊ
 socket adapter / s k t ə dæptər/ (n phr): bộ chuyển đổi ổ cắm điệnˈ ɑː ɪ ˈ
 sunblock / s nbl k/ (n): kem chống nắngˈ ʌ ɑː

Lesson 2:

 convenience store /kən vi niəns st r/ (n phr): cửa hàng tiện lợiˈ ː ɔː
 embassy / embəsi/ (n): đại sứ quánˈ
 gallery / æləri/ (n): triển lãm, phòng trưng bàyˈɡ
 pharmacy / f rməsi/ (n): nhà thuốcˈ ɑː
 SIM card / s m k rd/ (n phr): sim điện thoạiˈ ɪ ˌ ɑː
 top up /t p p/ (phr v): nạp thêm, làm đầyɑː ʌ

Lesson 3:

 admire /əd ma ər/ (v): chiêm ngưỡngˈ ɪ
 admirable / æd.mə.rə.bəl/ (adj): đáng khâm phụcˈ
 admiration / æd.mə re . ən/ (n):ˌ ˈ ɪ ʃ  sự khâm phục

 ancient / e n ənt/ (adj): cổ xưaˈ ɪ ʃ
 fascinating / fæsəne t ŋ/ (adj): hấp dẫn, quyến rũˈ ɪ ɪ

 fascinated (+ by sth) / fæs.ən.e .t d/ ˈ ɪ ɪ (adj): thích, bị thu hút
 fascinate / fæs.ən.e t/ (v): thu ˈ ɪ hút, hấp dẫn
 fascination / fæs.ən e . ən/ˌ ˈ ɪ ʃ  (n): sự hấp dẫn
e.g. They were absolutely fascinated by the game.

I found the whole movie fascinating.
 impressive / m pres v/ (adj): ấn tượngɪ ˈ ɪ

 impressed (+ by/with sth) / m presɪ ˈ t/ (adj): bị ấn tượng
 impression / m pre .ən/ (n): ấn tượngɪ ˈ ʃ
e.g. Your mother was clearly not impressed by our behaviour in the restaurant.

That was an impressive performance from such a young tennis player.
 mouth-watering / m θ w tər ŋ/ (adj): ngon lànhˈ ɑʊ ˌ ɔ ɪ
 refreshing /r fre ŋ/ (adj): sảng khoáiɪˈ ʃɪ

 refreshed /r fre t/ (adj): được làm cho tươi tỉnh, sảng khoáiɪˈ ʃ
 refresh /r fre / (v): làm tỉnh táoɪˈ ʃ
 refreshments /rə fr mənts/ (n): đồ ăn nhẹˈ ɛʃ
e.g I feel so refreshed after that cup of tea.

There's nothing more refreshing on a hot day than a cold beer.
 sight /sa t/ (n): cảnh đẹp, thắng cảnhɪ
 thrilling / θr l ŋ/ (adj): li kì, kịch tínhˈ ɪ ɪ

 thrilled (+ that) /θr ld/ (adj): cực kì vuiɪ
 thrill /θr l/ (n, v): cảm giác hồi hộp/làm hồi hộpɪ
 thriller / θr l. /: truyện kinh dị, truyện trinh thámˈ ɪ ɚ
e.g. I was thrilled that so many people turned up to the party.

The book is a thrilling adventure story.
 various / veriəs/ (adj): khác nhau, đa dạngˈ

 variety /və ra .ə. i/ (n): sự đa dạngˈ ɪ t̬

II/ Grammar: 

 Reported speech (Câu tường thuật):

– Chúng ta dùng câu trực tiếp để thuật lại chính xác lời nói của một ai đó. Câu trực tiếp sẽ được 

đặt trong dấu “ ”.
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e.g. The astronauts said, “We eat special foods in space.”

– Chúng ta dùng câu tường thuật để tường thuật lại điều mà ai đó đã nói trước đó. Từ that có 

thể được dùng hoặc lược bỏ sau động từ tường thuật (say, tell,…).

e.g. The astronauts said (that) they ate special foods in space.

– Chúng ta sẽ lùi một thì trong câu tường thuật khi động từ tường thuật (say, tell, ask,...) được 

chia ở thì quá khứ. Thỉnh thoảng, chúng ta cần thay đổi đại từ trong câu tường thuật.

 Biến đổi thì của động từ và động từ khiếm khuyết:

Câu tường thuật trực tiếp Câu tường thuật gián tiếp

Present simple

(thì hiện tại đơn)

Past simple

(thì quá khứ đơn)

Present continuous

(thì hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(thì quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(thì hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(thì quá khứ hoàn thành)

Past simple

(thì quá khứ đơn)

Past perfect

(thì quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Past perfect continuous

(quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

Past continuous

(thì quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

will would

can could

must/have to had to

may might

e.g. 

He said, “I try to be a good student.”  He said (that) he tried to be a good student.

He said, “She’s talking on the phone.”  He said (that) she was talking on the phone.

He said, “She will be back soon.”  He said (that) she would be back soon.

He said, “I am going to work late today.”  He said (that) he was going to work late that day.

She said, “I may finish my project this week.”  She said (that) she might finish her project that week.

 Biến đổi ngôi của đại từ nhân xưng/sở hữu và tính từ sở hữu:
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Câu tường thuật trực tiếp Câu tường thuật gián tiếp

I he/she

we they

me him/her

us them

my his/her

our their

you/yours tùy thuộc vào người được nhắc đến

 Biến đổi các đại từ chỉ định hoặc trạng từ chỉ thời gian và địa điểm:

Câu tường thuật trực tiếp Câu tường thuật gián tiếp

now/at the moment then

today/tonight that day/night

this morning/evening/week… that morning/evening/week…

yesterday the day before

the day before yesterday two days before

tomorrow the next/following day

the day after tomorrow in two days’ time

next + time (day, week, month, year,…) the following + time (day, week, month, year,…)

last + time (day, week, month, year,…) the previous + time (day, week, month, year,…)

ago before

this, these that, those

here, over here there, over there

come go

bring take

*Lưu   ý  : 

oTrong thực tế giao tiếp, nếu thời gian và địa điểm vẫn còn đúng khi tường thuật thì không cần 

đổi các cụm từ này. 

oThì của động từ được giữ nguyên khi động từ tường thuật ở thì hiện tại, tương lai hoặc hiện tại

hoàn thành. e.g. Mum says, “Dinner is ready.”  Mum says (that) dinner is ready.

oThì của động từ có thể được thay đổi hoặc giữ nguyên khi tường thuật sự thật tổng quát.
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e.g. The teacher said, “Iceland is an island.”  The teacher said (that) Iceland is/was an island.

 say – tell

• say + (that) + clause

e.g. Paul said (that) his tablet wasn’t working.

• say to + object + (that) + clause

e.g. Paul said to us (that) his tablet wasn’t working.

• tell + object + (that) + clause

e.g. Paul told us (that) his tablet wasn’t working.

 Tường thuật câu kể:

S + said + (that) + S + V

S + told + O + (that) + S + V

e.g. “My name is Jill,” she said.

       She said (that) her name was Jill.

        “Peter is sleeping in his bedroom,” my mother said to me.

       My mother told me (that) Peter was sleeping in his bedroom.

         “I broke the window last night,” Susan said.

       Susan said that she had broken the window the previous night.

 Tường thuật câu hỏi:

– Khi tường thuật câu hỏi, ta thường được dùng các động từ như ask, inquire, wonder hoặc cụm 

từ như want to know.

– Khi câu hỏi trực tiếp bắt đầu với các từ hỏi (who, where, how, when, what,…), câu tường thuật 

cũng dùng các từ hỏi tương ứng. 

e.g. “What time is it, please?”  She asked me what time it was. 

– Khi câu hỏi trực tiếp bắt đầu với các trợ động từ (be, do, have) hoặc là động từ khiếm khuyết 

(can, may,…), câu tường thuật được dùng với if hoặc whether.

e.g. “Are there any apples left?”  He asked me if/whether there were any apples left. 

– Trong câu hỏi tường thuật, động từ ở dạng câu phát biểu (không đảo chủ từ và động từ, không 

dùng trợ động từ). Dấu hỏi và các từ/cụm từ như please, well, oh,… được lược bỏ. Thì của 

động từ, đại từ và cụm từ chỉ thời gian được thay đổi như đã trình bày ở trên. 

e.g. “Can I use your camera, please?”  She asked me if she could use my camera.
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Yes/no question:

S + asked (+O) / wanted to know / wondered + if / whether + S + V

Wh-question:

S + asked (+O) / wanted to know / wondered + Wh-words + S + V

e.g. “Are you okay?” I asked Wendy.

       I asked Wendy if she was okay.

        “How are you feeling?” my father asked.

       My father wanted to know how I was feeling.

         “Were you running at that time?” Mark asked.

       Mark asked whether I had been running at that time.

  Tường thuật lời gợi ý:

S + suggested + V-ing

S + suggested (that) + S + (should) + bare inf.

e.g. “Why don't we join the book club?” Tom said to me.

 Tom suggested joining the book club.

 Tom suggested that we join the book club.

 Could   and   wh-  words before     to-  infinitives   (  Could   và từ hỏi   wh-   trước động từ nguyên mẫu   

có   to-  ):  

– Could có thể được dùng để đưa ra lời yêu cầu lịch sự. Nó có thể được dùng với từ hỏi wh- và 

động từ nguyên mẫu có to- để hỏi câu hỏi gián tiếp.

– tell được dùng để đưa ra thông tin và show được dùng để đưa ra chỉ dẫn.

– Cấu trúc:

Could + you tell/show me + wh-word + subject + verb?

Could + you tell/show me + wh-word + to-infinitive?

 e.g.

Could you tell me when the mall opens?

Could you show me what room I'm staying in?

Could you show me how to get to the museum?

Could you tell me where to buy a SIM card?

PRACTICE
UNIT 1 | ENGLISH IN THE WORLD

I/ PRONUNCIATION
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A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in
each of the following questions.

1. A. career B. grammar C. across D. afraid
2. A. come B. note C. show D. slow

B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in
each of the following questions.

3. A. future B. foreign C. language D. improve
4. A. understand B. subtitle C. newspaper D. favorite

II/ VOCABULARY AND GRAMMAR

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

5. You should watch English movies and TV shows with ______ to learn new words.
A. methods B. subtitles C. lyrics      D. details
6. My father  works for a(n) ______ company and he needs to speak English to his co-

workers from different countries.  
A. national B. regional                 C. local D. international
7. Students can use a wide range of English ______ which includes articles, videos, and

podcasts, to improve their language skills.
A. ingredients B. information              C. content D. lessons
8. A good language learner always ______ opportunities to communicate in English.
A. checks out B. looks for                    C. looks up D. comes across
9. As the foreign student can't speak English, he often feels like he doesn't belong ______

the community.
A. for B. with                           C. in D. to
10. ______ my desire to travel around the world, I'm learning English.
A. Because B. Because of                 C. Despite D. Although
11. ______ speaking is my weakness, I need to practice regularly to improve my fluency.
A. As B. While                         C. So D. Before
12. My teacher advised us to keep an English diary ______ writing skills.
A. improving B. improve                     C. improved D. to improve

III/ ERROR CORRECTION

Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.

13. When   you hear or read a new word or expression, note down in a sentence and with its
meaning.

A. When       B. hear          C. note down      D. with
14. Speak English as much as possibly, and don't be afraid of making mistakes.
A. much       B. possibly          C. of                  D. making
15. Trang decided to take an IELTS course because her dream of studying abroad.
A. to take       B. because          C. studying      D. abroad
16. If   you speak English fluent, travelling abroad will be more fun.
A. If B. fluent C. abroad      D. more fun
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IV/ WORD FORM

Write the correct form of the given words.

17. Bảo can speak English ______, but he has difficulty in writing in English. (FLUENCY)
18. There are ______ study methods which can help improve listening skills. (DIFFER)
19. It is important to pay ______ to grammar rules in order to communicate accurately in

written and spoken English. (ATTEND)
20. Parents  should  encourage  their  children  to  participate  in  English-speaking  clubs  to

develop _____ skills. (COMMUNICATE)

V/ READING

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate 
the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Hi Juan,

I know you haven’t started learning English phrasal verbs yet, but you will soon! We use 
them all the time when we’re speaking or writing personal emails. They’re cool but really 
difficult, because the two parts usually don’t keep their normal meanings. Prepositions like 
in, on, out, up, and down often don’t keep their meanings in phrasal verbs. For example, we
(21) _____ something on a website, we look up a word in a dictionary, and we check out 
activities at a gym! Sometimes the preposition has its normal meaning, but it is not easy to 
see why we use a particular verb with it. For example, we have clothes on our bodies, so we
use off when we are getting ready for bed, but why do we say (22) _____ off? Sometimes, 
though, it is easy to see why the verb and the preposition are used together. If we borrow 
money from someone, for example, we have to (23) _____ it back.

Another problem is that sometimes phrasal verbs have more than one meaning. For 
example, the phrasal verb (24) _____ can mean find the answer, in a math problem, for 
example, but it also means to do exercise.

Finally, sometimes we only have a phrasal verb for a very common action. We don’t open a
television – well, TV engineers do, but not you and me – we don’t start it or begin it, we 
(25) _____.

Good luck when you start learning these wonderful verbs!

Eric

21. A. come across B. get over C. look out D. turn up
22. A. get B. take C. put D. let
23. A. get B. come C. give D. bring
24. A. make out B. figure out C. find out D. work out
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25. A. turn it on B. set it on C. have it on D. power it on

VI/ WRITING

A. Put the words in the correct order to make correct sentences.

26. on / I / surfing / learn English / came across / While / I was/ how to / the Internet, / an article /
effectively / .

 ____________________________________________________________________________

27. you / your level / learning English, / what / is / important that / Before / find out / you start / 
right now / it is / of English / .

 ____________________________________________________________________________

28. to read / English books, / every day / If you / the news / use / can't find / the Internet / in 
English / .

_____________________________________________________________________________

B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.

29. I wanted to learn the English vocabulary used in the song, so I searched the lyrics. (AS)

 ____________________________________________________________________________

30. Students should find a language exchange group so that they can practice speaking with other
learners. (TO PRACTICE)

 ____________________________________________________________________________
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UNIT 2 | LIFE IN THE PAST

I/ PRONUNCIATION

A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in
each of the following questions.

1. A. single B. winner C. think D. time
2. A. quiet B. field C. niece D. piece

B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in
each of the following questions.

3. A. nuclear B. housewife C. divorced D. nephew
4. A. family B. extended C. afterwards D. breadwinner

II/ VOCABULARY AND GRAMMAR

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

5. Stacy and her husband are getting ______; they argued all the time and don't want to live
together anymore.
A. married B. divorced C. engaged      D. loved

6. After her husband's sudden death, Melisa became the ______ and had to work hard to
support her family.  
A. housewife B. house husband C. breadwinner      D. housekeeper

7. Trang lives in a(n) ______ family with her grandparents,  two aunts,  parents and two
brothers all under one roof.  
A. nuclear B. single C. alone      D. extended

8. Alicia has been ______ a relationship with Peter for two years, and they will get married
soon.
A. in B. on C. under      D. to

9. During Tết holiday, many Vietnamese people visit their _____ and enjoy meals together.
A. generations B. members C. relatives      D. strangers

10. In the past, parents ______ a lot more children than they have now.
A. have had B. used to have C. were having      D. have

11. Back then, I ______ in the countryside with my grandparents.
A. would live B. was living C. used to live      D. have lived

12. In those days, many people ______  to travel as frequently as they do today.
A. wouldn't B. didn't C. hadn't      D. didn't use

III/ ERROR CORRECTION

Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.

13. My mum used to  baking us delicious  cookies,  but she doesn't  have  much time  for it
anymore.

A. baking B. but C. much      D. for
14. Before moving to the city, we can live in a little cottage with my grandparents.
A. moving B. can live C. in      D. cottage
15. My family includes of my parents, two younger sisters, and a grumpy old cat.
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A. of B. younger C. and      D. grumpy
16. In the past, it use to be common for several generations to live together under one roof –

grandparents, parents, and children.
A. use to be B. for C. together      D. roof

IV/ WORD FORM

      Write the correct form of the given words.

17. My parents  used to  work hard and overcame many ______ to give me a better  life.
(DIFFICULT)

18. I feel ______ for my mother's love and support. (THANK)
19. My parents have had a happy ______ for 25 years. (MARRY)
20. In those days, husbands would always make the big ______ in the family. (DECIDE)

V/ READING

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate 
the correct answer to each of the questions.

Thanksgiving is a festival which is celebrated every year in several countries around the 
world. In the USA, it happens on the fourth Thursday of November and in Canada on the 
second Monday of October. In Germany, some places celebrate Thanksgiving in September
and others in October. In Japan, the day is the 23rd of November. In every case, it is a 
traditional way of giving thanks for the food which was grown that summer.

When I was a little girl, my younger brother and I used to look forward to Thanksgiving 
every year. In the morning, our mom and dad would start cooking in the kitchen, and we 
would help. We always had a turkey, which is like a big chicken. It took hours to cook, so 
we had to start early because we would always eat at 2.00 p.m. There were potatoes and lots
of delicious vegetables like carrots. But my favorite thing was the pumpkin pie which we 
had afterwards.

My aunt would sometimes come, because my mother used to love cooking for her sister and
her nephew. But they lived a long way from our town and most years they couldn’t come.

Before we ate, we would all sit around our big table. My parents would always ask us to say
what we were thankful for. I used to say “my family”, and once my little brother said his 
toys, which made us laugh. After that, we would start eating.

In the afternoon, we would all sit down and watch the Thanksgiving parade. I used to love 
seeing the big balloons with faces as they went past the TV cameras and listening to all the 
different bands. Afterwards, we would sometimes play board games, or go to the park if it 
wasn’t too cold outside.

21. What does the writer say about Thanksgiving in paragraph one?
A. It used to be celebrated all around the world.
B. It happens on the same day in each country.
C. People give thanks for the same thing everywhere.
D. It is not celebrated in Europe or Asia.
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22. What meal did the writer’s family used to have to celebrate Thanksgiving?
A. Breakfast.
B. Lunch.
C. Dinner.
D. The text doesn’t say.

23. How many people would usually sit down to eat the Thanksgiving meal in the writer’s 
house?
A. Four.
B. Five.
C. Six.
D. Seven.

24. How often did the girl say she was thankful for her family?
A. Every year.
B. Usually.
C. Sometimes.
D. Once.

25. Which of these activities did the girl sometimes do on Thanksgiving Day?
A. Go to the parade.
B. Listen to music.
C. Blow up balloons.
D. Play in the park.

VI/ WRITING
A. Put the words in the correct order to make correct sentences.
26. to be raised / single parent / between 1997 / more likely / by a / Generation Z, / born / and 
2012, / is / .  
 ____________________________________________________________________________
27. to work / the house / moms / dads / In / and the children / at home / the past, / went / would 
stay / to look after / while / .
 ____________________________________________________________________________
28. focus on / so that / prefer / a housewife / they can / raising / Some women / their children / to 
be / .
 ____________________________________________________________________________
B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.
29. Back then, it was normal for Vietnamese people to travel by tuk-tuks, called xe lam or xe lôi. 
(USED) 
 ____________________________________________________________________________
30. In the past, my father always sketched in the backyard every weekend. (WOULD)
 ____________________________________________________________________________
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UNIT 3 | LIVING ENVIRONMENT

I/ PRONUNCIATION

A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in
each of the following questions.

1. A. kind B. mind C. wish D. light

2. A. sensor B. generate C. mention D. remind

B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in 
each of the following questions.

3. A. appliance B. neighborhood C. equipment D. together

4. A. curtain B. fairy C. solar D. nearby

II/ VOCABULARY AND GRAMMAR

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

5. If you care ______ the environment, your house can be a great place to start making eco-
friendly changes.

A. about B. with C. to D. in

6. Smart home technology can ______ various devices to make them work together effectively. 

A. develop B. connect C. create            D. remind

7. With this device, your smart home can ______ your home's temperature and change it 
automatically. 

A. monitor B. follow C. maintain D. keep

8. You can download an app on your phone that will ______ you of your important tasks and 
appointments. 

A. remember B. save C. control D. remind

9. When the sun sets, the _____ in my smart home can close automatically to keep the room 
cool.

A. sensors B. curtains C. mats D. blankets

10. Smart homes ______ use motion sensors can turn on lights as you enter a room.

A. which B. who C. whom D. whose

11. Sophia wishes her dream house ______ a library that is filled with her favorite books.

A. have had B. is having C. had D. can have

12. The child ______ game console was broken felt completely disappointed.

A. which B. who C. that D. whose
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III/ ERROR CORRECTION

Find the underlined part that needs correction in each of the following 
questions.

13. My dream house will be close to a park who offers a peaceful escape from the city life.
A. close to B. who C. from D. city life
14. Thomas chose curtains match the decorations of his living room perfectly.

A. chose B. curtains match C. of D. perfectly
15. I wish I own a game console that allows me to play the latest titles.

A. own B. that C. allows D. latest titles

16. Security cameras whose are part of a smart home system can send messages to the owners' 
phones.

A. whose B. system C. send D. to

IV/ WORD FORM

Write the correct form of the given words.

17. The house of my dream has to be cozy and ______. (COMFORT)

18. With a voice ______ app on your smartphone, you can control lights and other smart devices 
with just your voice. (ASSIST)

19. Our neighbors are very ______ and welcoming. (FRIEND)

20. After a long week of work, nothing is more ______ than spending a couple of hours at the 
spa and enjoying a massage. (RELAX)

V/ READING

Read the email from Sarah to her mother. Write T (True), F (False), or NG (Not Given) if the 

information is not in the text.

Hi Mom,

Well, I’ve just finished my first week at university. I can’t quite believe it! Everything’s 

fine, except I’m not really happy with my accommodation. They’ve given me a room in one

of the blocks on campus, which is great because it’s a quick walk to lectures and the gym 

and the student restaurant and so on. But the room itself is not very good. I’m sharing with 

another fresher (first-year) student called Anita, and she’s fine, but I wish we had more 

room for all our stuff. You could say it was cozy, but it’s cold and the furniture is horrible –

old, wooden stuff. And I wish I had the bed from my room at home, because the one here is

not very comfortable, but at least it’s not a bunk bed!
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There are about 200 freshers in this block, so it’s quite noisy. I wish there was a rule about 

no music after 10.00. I love all the jazz and rock coming from the different rooms, but you 

know I always want to be asleep by 11.00!

I wish I had my own bathroom, but I only have to share the one which is down the hall with

four other girls, so it’s not too bad.

There’s a common area with a television – one of the old ones, not flat-screen – but of 

course, we all have laptops, tablets, or smartphones, so it’s not even turned on most of the 

time. It’s a good place to meet the other students, though, and have a coffee from the 

machine.

Well, that’s all for now. Don’t worry about me. It’s cool!

Sarah

21. Sarah is not happy with the size of her room at university.

22. Sarah sleeps in a bunk bed.

23. There’s only one desk, which the two girls have to share.

24. Sarah doesn’t like the noise late at night.

25. Sarah goes to the common area to watch television.

VI/ WRITING

A. Put the words in the correct order to make correct sentences.

26. offered / activities / We wish / a / which / and classes / our / had / various / living 
environment / community center / .

_____________________________________________________________________________

27. in / Last night, / smoke detectors / didn't have / a fire / a house / started / which / any working
/ .

 ____________________________________________________________________________

28. can create / had / I / grocery list / refrigerator / wish / we / a smart / that / a / .

_____________________________________________________________________________

B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.
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29. There is no air conditioner in my bedroom. (WISH)

 ____________________________________________________________________________

30. It's a pity that we live far away from the city center.

 I wish _______________________________________________________________________

UNIT 4 | TOURISM

I/ PRONUNCIATION

A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in

each of the following questions.

1. A. dumpling B. sunblock C. culture D. busy

2. A. fanny B. gallery C. admire D. language

B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in

each of the following questions.

3. A. explore B. ancient C. travel D. spicy

4. A. embassy B. adapter C. monument D. pharmacy

II/ VOCABULARY AND GRAMMAR

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

5. We stopped at a ______ to grab some sandwiches for breakfast. 

A. pharmacy B. bakery C. bookstore D. clinic

6. Don't forget to pack a ______ because the plugs are different in Paris.

A. fanny pack B. device C. socket adapter D. wire

7. Since we don't have much money, we booked a room at a ______ instead of a hotel.

A. restaurant B. hostel C. building D. tower

8. The freshly made dumplings were full ______  flavors, making them a satisfying meal.

A. of B. at C. to D. on

9. Yesterday, we visited a(n) _____ that showed beautiful paintings by local artists.

A. museum B. monument C. pharmacy D. art gallery

10. Alex said he ______ to try the local cuisine in Japan.

A. isn't waiting B. couldn't wait C. can't wait D. hasn't waited

11. Excuse me, could you tell me when ______ the ferry to the island?

A. to board B. boarding C. boarded D. board

12. I wondered where ______ on vacation this year.  
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A. should I go B. I have gone C. I should go D. have I gone

III/ ERROR CORRECTION

Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.

13. Sarah asked me if I should visit any museums during my previous vacation.

A. if B. should visit C. during D. previous vacation

14. Turn right at the traffic lights and you will see the monument in the left side of the street.

A. Turn B. traffic lights C. will see D. in

15. Excuse me, would you show me how to purchasing tickets for the museum online?

A. show B. purchasing C. for D. online

16. Kalyn suggested me booking my flight as soon as possible to get the best price.

A. me booking B. soon C. to get D. best price

IV/ WORD FORM

Write the correct form of the given words.

17.  On  our  road  trip,  we  often  stopped  at  ______  stores  for  snacks  and  quick  meals.

(CONVENIENT)

18. David enjoyed drinking ______ coconut water every day during his vacation in Vietnam.

(REFRESH)

19. Thomas and his family went on an exciting __________ to the ancient town. (EXPLORE)

20. We spent one day on exploring the ______ city of Barcelona. (LIVE)

V/ READING

Read the three texts. For each question, choose the correct person.

A. I go somewhere different on vacation every year. I love ancient history, so I always choose a 

place that has interesting castles or monuments of some sort. This year, I saw an advert for a 

Greek island. It said that the old buildings were some of the best from that period of history, 

and it was right! I loved everything there except the bed and breakfast place I stayed in. It 

wasn’t very clean, and the food was not ‘mouth-watering’ like the advert said!

B. I don’t go on vacation to spend the whole two weeks traveling round a new area on trains or 

buses. My idea of a good holiday is a quiet hotel, near a beach, which has fresh fish and fresh 

vegetables for every meal. I don’t mind if some of the things have a strange taste – that’s why 

I travel! Next summer, I’m going to Vietnam, and I’m sure the food there will be more tasty 

than anything I ate before.
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C. The travel agent who sold us the vacation said that it was the best holiday that they offered, 

and she wasn’t wrong! The hotel was part of the theme park, so I only had to walk a few 

hundred yards to each of the roller coasters, which were thrilling. My husband was happy 

because he could spend the day relaxing on the beach, and for both of us, it was the holiday of

a lifetime.

21. Who travels to enjoy the food in different places?

22. Who said that his last vacation was fascinating?

23. Who didn’t like the accommodation on his last vacation?

24. Who doesn’t go on vacation for peace and quiet?

25. Who is looking forward to his next vacation?

VI/ WRITING

A. Put the words in the correct order to make correct sentences.

26. abroad, / the embassy / If you / emergency / lose / go to / travel documentation / your 

passport / for / .

 ____________________________________________________________________________

27. we / that / and matched / The travel agent / easily mixed / pack / said / light clothes / should / 

can be / .

 ____________________________________________________________________________

28. from / us / about / as / The tour guide / told / the open-top / we saw / interesting stories / the 

city's history / the sights / bus / .

 ____________________________________________________________________________

B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.

29. "Why don't you buy a local SIM card for your phone?" Andy told me.

 Andy suggested that____________________________________________________________

 Andy suggested that ___________________________________________________________

30. Could you explain how I can get to the airport from this hotel?

 Could you explain how to_______________________________________________________
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